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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng. 

Câu 1. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do môi trường sống không thuận lợi? 

 A. Bệnh cảm nóng ở gà B. Bệnh cúm gia cầm 

 C. Bệnh ghẻ ở chó D. Bệnh còi xương ở lợn 

Câu 2. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do vi sinh vật? 

 A. Bệnh cảm nóng ở gà B. Bệnh cúm gia cầm 

 C. Bệnh ghẻ ở chó D. Bệnh còi xương ở lợn 

Câu 3. Trong các sản phẩm chăn nuôi sau đây, sản phẩm nào không phải là của bò? 

 A. Trứng B. Thịt C. Sữa D. Da 

Câu 4. Con vật nào sau đây không cung cấp sức kéo? 

 A. Trâu B. Bò C. Lợn D. Ngựa 

Câu 5. Gà Đông Tảo có xuất xứ ở địa phương nào sau đây? 

 A. Văn Lâm, Hưng Yên B. Khoái Châu, Hưng Yên 

 C. Yên Mỹ, Hưng Yên D. Mỹ Hào, Hưng Yên 

Câu 6. Trong nhóm thức ăn dưới đây, sử dụng nhóm thức ăn nào cho gà là đảm bảo đủ 

chất dinh dưỡng? 

 A. Gạo, thóc, ngô, khoai 

 B. Rau muống, cơm nguội, ngô, thóc, rau cải 

 C. Ngô, bột cá, rau xanh, khô dầu lạc, cám gạo 

 D. Bột ngô, rau xanh, cám gạo, cơm nguội, khoai lang 

Câu 7. Ở Việt Nam có mấy hình thức chăn nuôi phổ biến? 

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 8. Có mấy ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi? 

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 9. Biện pháp kĩ thuật nào dưới đây không phù hợp với việc nuôi dưỡng chăm sóc vật 

nuôi non? 

 A. Chăm sóc và nuôi dưỡng con mẹ tốt 

 B. Kiểm tra năng suất thường xuyên 

 C. Giữ ấm cơ thể 

 D. Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non 

Câu 10. Đâu không phải là nhiệm vụ của bác sĩ thú y? 

 A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi B. Phòng bệnh cho vật nuôi 

 C. Khám bệnh cho vật nuôi D. Chữa bệnh cho vật nuôi 

Câu 11. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là 

 A. cho ra nhiều con giống tốt nhất B. nhanh lớn, nhiều nạc 

 C. càng béo càng tốt D. nhanh lớn, mạnh khỏe 

Câu 12. Đâu không phải là nhiệm vụ của kĩ sư chăn nuôi? 

 A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi B. Nhân giống vật nuôi 

 C. Chọn giống vật nuôi D. Chữa bệnh cho vật nuôi 
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Câu 13. Quá trình chăm sóc gia cầm cái sinh sản trải qua mấy giai đoạn? 

 A. 2 giai đoạn B. 3 giai đoạn C. 4 giai đoạn D. 5 giai đoạn 

Câu 14. Có mấy nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi? 

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 15. Vi sinh vật gây bệnh ở vật nuôi là gì? 

 A. Vi khuẩn B. Giun C. Sán D. Rận 

Câu 16. Khi dùng thuốc trị bệnh cho gà, cần đảm bảo mấy nguyên tắc? 

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 17. Chăm sóc gà cần phân làm mấy giai đoạn? 

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 18. Đâu không phải là đặc điểm của chăn nuôi trang trại: 

 A. Đầu tư lớn về chuồng trại B. Năng suất cao 

 C. Dịch bệnh nhiều D. Có biện pháp xử lí chất thải tốt 

Câu 19. Bệnh nào dưới đây  có thể phát triển thành dịch? 

 A. Bệnh viêm dạ dày B. Bệnh giun đũa ở gà 

 C. Bệnh ghẻ D. Bệnh dịch tả lợn châu Phi 

Câu 20. Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây? 

 A. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè. 

 B. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè. 

 C. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè. 

    D. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm): 

Câu 1 (2,5 điểm). Khi chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi non cần lưu ý những gì? 

Câu 2 (2,5 điểm). Trình bày nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi và cho ví dụ minh họa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


